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Câu 1: Cho A và B là 2 biến cố độc lập với nhau, 
[image: image1.wmf](

)

(

)

PA0,4;PB0,2.

==

 Khi đó 
[image: image2.wmf](

)

PA.B

 bằng

A. 0,08.
B. 0,6.
C. 0,12
D. 0,06.
Câu 2: Đạo hàm của hàm số 
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Câu 3: Một hộp chứa 5 viên bi xanh và 3 viên bi đỏ có cùng kích thước và khối lượng. Lấy ra ngẫu nhiên đồng thời 2 viên bi từ hộp. Gọi 
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 là biến cố "Hai viên bi lấy ra đều có màu xanh", 
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 là biến cố "Hai viên bi lấy ra đều có màu đỏ". Hãy mô tả bằng lời biến cố 
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 và tính số kết quả thuận lợi cho biến cố 
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B. Hai viên bi lấy ra có cùng đỏ và 
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C. Hai viên bi lấy ra có cùng màu và 
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D. Hai viên bi lấy ra có cùng màu xanh và 
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Câu 4: Cho hình chóp 
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 có đáy là hình thoi tâm 
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. Khi đó đường thẳng 
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 vuông góc với mặt phẳng nào sau đây?
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Câu 5: Xét phép thử gieo con súc sắc cân đối và đồng chất hai lần liên tiếp. Gọi 
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 là biến cố "Lần đầu xuất hiện mặt 6 chấm" và 
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 là biến cố "Lần hai xuất hiện mặt 6 chấm".
Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau?
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 là hai biến cố độc lập.
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 là biến cố: Tổng số chấm trên mặt xuất hiện của hai lần gieo bằng 12.
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 là hai biến cố xung khắc.
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 là biến cố: Ít nhất một lần xuất hiện mặt 6 chấm.
Câu 6: Hàm số nào trong các hàm số sau đây nghịch biến trên 
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Câu 7: Cho 
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 là hai biến cố xung khắc. Đẳng thức nào sau đây đúng?
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Câu 8: Cho phép thử có không gian mẫu 
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Câu 9: Cho A, B là hai biến cố xung khắc. Biết 
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Câu 10: Cho hình chóp 
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Câu 11: Tập nghiệm của bất phương trình 
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Câu 12: Cho hình hộp chữ nhật 
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 có ba kích thước 5; 7; 12 (xem hình vẽ bên).
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Khoảng cách giữa 2 mặt phẳng (ABCD) và (A’B’C’D’) bằng?
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Câu 13: Cho hàm số 
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Câu 14: Cho hình lập phương 
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. Đường thẳng nào sau đây vuông góc với đường thẳng 
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Câu 15: Trong không gian, cho các mệnh đề sau, mệnh đề nào là mệnh đề đúng?

A. Hai đường thẳng cùng song song với đường thẳng thứ ba thì song song với nhau

B. Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng vuông góc thì vuông góc với đường thẳng còn lại.

C. Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì vuông góc với đường thẳng còn lại.

D. Hai đường thẳng cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì vuông góc với nhau.
Câu 16: Cho khối chóp có diện tích đáy bằng 
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                khối chóp đã cho bằng
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Câu 17: Cho hình chóp 
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Câu 18: Với 
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Câu 19: Tập nghiệm của bất phương trình 
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Câu 20: Cho hàm số 
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Câu 21: Tính thể tích 
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Câu 22: Đạo hàm cấp hai của hàm số 
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Câu 23: Đạo hàm của hàm số 
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Câu 24: Mệnh đề nào sau đây sai ?
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Câu 25: Một hộp đựng 
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Câu 26: Với 
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Câu 27: Cho hình chóp 
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Câu 28: Cho 
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Câu 29: Cho hình chóp 
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Câu 30: Cho lăng trụ tam giác đều có tất cả các cạnh bằng 
[image: image199.wmf]a

, 
[image: image200.wmf]tan

của góc giữa mặt phẳng 
[image: image201.wmf]()

ABC

¢

 và mặt đáy 
[image: image202.wmf]()

ABC

 bằng

[image: image203.png]c

B





A. 
[image: image204.wmf]2

3

.
B. 
[image: image205.wmf]2

3

.
C. 
[image: image206.wmf]3

2

.
D. 
[image: image207.wmf]3

2

.
Câu 31: Cho lăng trụ đứng 
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Câu 32: Phương trình 
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Câu 33: Nghiệm của phương trình
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Câu 34: Tìm tập tất cả các giá trị của 
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Câu 35: Tập xác định của hàm số 
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Câu 36: Một người gửi tiền vào ngân hàng một số tiền là 200.000.000 đồng, họ định gửi theo kì hạn 
[image: image238.wmf]n

 năm với lãi suất là 
[image: image239.wmf]12%

 một năm; sau mỗi năm không nhận lãi mà để lãi nhập vốn cho năm kế tiếp. Tìm 
[image: image240.wmf]n

 nhỏ nhất lãi nhận được hơn 60.000.000 đồng.

A. n=2.
B. n=3.
C. n=4.
D. n=5.
Câu 37: Cho hàm số 
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A. 4 nghiệm.
B. 1 nghiệm.
C. 3 nghiệm.
D. 2 nghiệm.
Câu 38: Cho hình chóp 
[image: image244.wmf].

SABCD

 có đáy là hình thoi cạnh bằng 
[image: image245.wmf],2,,

aSDaSASBa

===

 và mặt phẳng 
[image: image246.wmf](

)

SBD

 vuông góc với 
[image: image247.wmf](

)

.

ABCD

 Tính theo 
[image: image248.wmf]a

 khoảng cách giữa hai đường thẳng 
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Câu 39: Cho tứ diện 
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Câu 40: Cho 
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Câu 41: Trong một kì thi có 
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 thí sinh đỗ. Hai bạn 
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 cùng dự kì thi đó. Xác suất để chỉ có một bạn thi đỗ là:
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Câu 42: Ba cầu thủ sút phạt đến 11m, mỗi người đá một lần với xác suất làm bàn tương ứng là 
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 và xác suất để cả ba cầu thủ đều ghi bàn là 
[image: image285.wmf]0,336

. Tính xác suất để có đúng hai cầu thủ ghi bàn.

A. 0,583.
B. 0,381.
C. 0,452
D. 0,671.
Câu 43: Trong một lớp 10 có 50 học sinh. Khi đăng ký cho học phụ đạo thì có 38 học sinh đăng ký học Toán, 30 học sinh đăng ký học Lý, 25 học sinh đăng ký học cả Toán và Lý. Nếu chọn ngẫu nhiên 1 học sinh của lớp đó thì xác suất để em này không đăng ký học phụ đạo môn nào cả là bao nhiêu
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Câu 44: Cho hai số tự nhiên 
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Câu 45: Cho hình lăng trụ đều 
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Câu 46: Một chất điểm chuyển động có phương trình 
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Câu 47: Cho hàm số 
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Câu 49: Cho hình chóp 
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Câu 50: Cho hình chóp 
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